
STT Mã học phần  Tên học phần Lớp Số TC Hình thức thi Ngày thi Ca thi Phòng thi

1 QĐQN2612 Chính sách nhà ở ĐH10BĐS 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 2 A.601

2 QĐQN2524 Định giá bất động sản ĐH10BĐS 3 Tự Luận 1/8/2023 Ca 3 A.602

3 QĐQN2638 Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về bất động sản ĐH10BĐS 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.602

4 QĐQN2632 Giao dịch và đàm phán kinh doanh ĐH10BĐS2,3 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 2 A.601

5 QĐQN2631 Kinh doanh bất động sản ĐH10BĐS2,3 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.602

6 QĐQN2527 Môi giới bất động sản ĐH10BĐS2,3 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 3 A.604

7 QĐQN2629 Quản lý vận hành bất động sản ĐH10BĐS2,3 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 2 A.604

8 QĐQN2636 Thẩm định dự án đầu tư bất động sản ĐH10BĐS1 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 2 A.604

9 QĐQN2526 Thị trường bất động sản ĐH10BĐS 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 3 A.604

10 QĐĐC2523 Tin học ứng dụng 2 ĐH10BĐS 3 Thực hành 3/8/2023 Ca 2 A.904

11 CTKT2306 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin ĐH10C 2 Thực hành 1/8/2023 Ca 1 A.904

1. Thời gian thi:

2. Một số lưu ý:

Ca 1: 8h, Ca 2: 10h, Ca 3: 13h30, Ca 4: 15h30, Ca 5: 17h30, Ca 6: 19h30

3. Lịch thi :

 - Trước khi thi 03 ngày làm việc, sinh viên xem phòng thi, danh sách thi trên Website Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo /Đại học/Kế hoạch đào tạo/Kế 
hoạch thi/Danh sách phòng thi.

 - Khoa/ Bộ môn, Cố vấn học tập, Chủ nhiệm lớp có trách nhiệm thông báo lịch thi tới sinh viên các khóa trên.

 - Căn cứ lịch thi kết học phần, các khoa phân công giảng viên ra đề thi, coi thi, chấm thi.
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12 CTKH2514 Công nghệ Java ĐH10C 3 Thực hành 1/8/2023 Ca 3 A.904

13 CTKH2515 Công nghệ phần mềm ĐH10C 2 Bài tập lớn 2/8/2023 Ca 1+2 A.601

14 CTKH2511 Công nghệ.Net ĐH10C 3 Bài tập lớn 2/8/2023 Ca 3+4 A.505

15 CTKT2509 Kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám và ứng dụng ĐH10C 2 Thực hành 31/7/2023 Ca 1 A.904

16 CTKH2518 Linux và phần mềm nguồn mở ĐH10C 2 Thực hành 31/7/2023 Ca 3 A.904

17 CTKT2508 Phát triển hệ thống thông tin địa lý ĐH10C 2 Thực hành 3/8/2023 Ca 1 A.904

18 CTKT2511 Tin học ứng dụng tài nguyên và môi trường ĐH10C 2 Thực hành 3/8/2023 Ca 3 A.904

19 KTQU2616 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp ĐH10KDBĐS 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 2 A.602

20 KTQU2589 Kỹ năng quản trị ĐH10KDBĐS 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 3 A.606

21 KTQU2521 Quản lý điều hành sàn giao dịch và môi giới bất động sản ĐH10KDBĐS 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.605

22 QĐQN2551 Quản lý nhà nước về đất đai và bất động sản ĐH10KDBĐS 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 3 A.608

23 HRM203 Quản trị nguồn nhân lực ĐH10KDBĐS 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 2 A.604

24 QĐKĐ2552 Quy hoạch sử dụng đất ĐH10KDBĐS 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 3 A.604

25 KTQU2594 Tổ chức thi công xây dựng ĐH10KDBĐS 3 Tự Luận 3/8/2023 Ca 2 A.601

26 KTKE2507 Đạo đức nghề nghiệp ĐH10KE 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 2 A.601

27 KTKE2615 Kế toán chi phí ĐH10KE 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 3 A.604

28 KTKE2509 Kế toán quản trị 2 ĐH10KE 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.603

29 KTKE2521 Kế toán quốc tế ĐH10KE 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 3 A.602

30 KTKN2502 Kiểm toán tài chính ĐH10KE 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 2 A.601

31 KTKE2512 Phân tích báo cáo tài chính ĐH10KE 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 3 A.602

32 NNTA2557 Tiếng Anh chuyên ngành ĐH10KE 3 Tự Luận 3/8/2023 Ca 2 A.603

33 KTKE2507 Đạo đức nghề nghiệp ĐH10KN 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 3 A.601
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34 KTKE2509 Kế toán quản trị 2 ĐH10KN 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.603

35 KTKE2521 Kế toán quốc tế ĐH10KN 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 3 A.602

36 KTKN2603 Kiểm toán hoạt động ĐH10KN 3 Tự Luận 1/8/2023 Ca 2 A.605

37 KTKN2502 Kiểm toán tài chính ĐH10KN 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 2 A.601

38 KTKE2512 Phân tích báo cáo tài chính ĐH10KN 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 3 A.602

39 NNTA2557 Tiếng Anh chuyên ngành ĐH10KN 3 Tự Luận 3/8/2023 Ca 2 A.603

40 LCPL2563 Kỹ năng hành nghề luật ĐH10LA 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.604

41 LCPL2532 Luật Khoáng sản ĐH10LA 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 3 A.601

42 LCPL2527 Luật Tài chính ngân hàng ĐH10LA 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 2 A.602

43 LCPL2526 Luật Thương mại 2 ĐH10LA 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 3 A.601

44 LCPL2523 Luật Tố tụng dân sự ĐH10LA 3 Tự Luận 3/8/2023 Ca 2 A.601

45 LCPL2520 Luật Tố tụng hình sự ĐH10LA 3 Tự Luận 3/8/2023 Ca 3 A.601

46 LCPL2536 Luật Xây dựng và nhà ở ĐH10LA 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 2 A.606

47 LCPL2535 Pháp luật, chính sách tài nguyên nước ĐH10LA 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 3 A.501

48 KTQU2533 Kinh doanh Logistics ĐH10LQ 3 Tự Luận 1/8/2023 Ca 2 A.606

49 KTKH2601 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp ĐH10LQ 3 Tự Luận 1/8/2023 Ca 3 A.605

50 KTKH2603 Logistics trong thương mại điện tử ĐH10LQ 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.604

51 KTKH2512 Nghiệp vụ giao nhận và vận tải hàng hoá quốc tế ĐH10LQ 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 3 A.605

52 KTKH2503 Quản lý rủi ro và an toàn trong cung ứng ĐH10LQ 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 2 A.602

53 KTQU2604 Quản trị điều hành sản xuất ĐH10LQ 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 3 A.602

54 MTĐQ2509 An toàn vệ sinh lao động ĐH10M 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.603

55 MTCN2306 Các quá trình sinh học trong công nghệ môi trường ĐH10M 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 3 A.601
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56 MTQM2504 Đánh giá tác động môi trường ĐH10M 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 2 A.601

57 MTCN2510 Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại ĐH10M 3 Trắc Nghiệm 1/8/2023 Ca 3 A.701

58 MTCN2511 Sản xuất sạch hơn và phòng ngừa ô nhiễm ĐH10M 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 3 A.604

59 MTCN2512 Thiết kế, vận hành công trình môi trường ĐH10M 2 Tự Luận 3/8/2023 Ca 2 A.601

60 MTCN2305 Tin học ứng dụng trong môi trường ĐH10M 3 Thực hành 1/8/2023 Ca 2 A.708

61 KTQU2539 Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong marketing ĐH10MKQT 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 2 A.605

62 KTQU2544 Digital marketing ĐH10MKQT 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 3 A.601

63 KTQU2584 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp ĐH10MKQT 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.601

64 KTQU2557 Marketing bền vững ĐH10MKQT 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 3 A.601

65 KTQU2638 Marketing truyền thông xã hội ĐH10MKQT 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 2 A.603

66 KTQU2547 Nghiên cứu Marketing ĐH10MKQT 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 3 A.601

67 KTQU2541 Truyền thông marketing tích hợp ĐH10MKQT 3 Tự Luận 3/8/2023 Ca 2 A.604

68 KTQU2539 Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong marketing ĐH10MKTH 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 2 A.605

69 KTQU2544 Digital marketing ĐH10MKTH 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 3 A.601

70 KTQU2584 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp ĐH10MKTH 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.601

71 KTQU2638 Marketing truyền thông xã hội ĐH10MKTH 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 3 A.603

72 KTQU2547 Nghiên cứu Marketing ĐH10MKTH 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 3 A.601

73 KTQU2541 Truyền thông marketing tích hợp ĐH10MKTH 3 Tự Luận 3/8/2023 Ca 2 A.604

74 KTQU2565 Xây dựng thương hiệu qua phương tiện truyền thông kỹ thuật số ĐH10MKTH 2 Tự Luận 3/8/2023 Ca 3 A.601

75 KTQU2584 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp ĐH10MKTT 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.601

76 KTQU2539 Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong marketing ĐH10MKTT 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 2 A.605

77 KTQU2544 Digital marketing ĐH10MKTT 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 3 A.601
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78 KTQU2638 Marketing truyền thông xã hội ĐH10MKTT 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 3 A.603

79 KTQU2547 Nghiên cứu Marketing ĐH10MKTT 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 3 A.601

80 KTQU2577 Tổ chức sự kiện ĐH10MKTT 2 Tự Luận 3/8/2023 Ca 3 A.601

81 KTQU2541 Truyền thông marketing tích hợp ĐH10MKTT 3 Tự Luận 3/8/2023 Ca 2 A.604

82 NNTA2603 Giao tiếp liên văn hóa ĐH10NA 3 Tự luận 1/8/2023 Ca 2 A.606

83 NNTA2511 Ngữ âm - Âm vị học ĐH10NA 3 Tự Luận 1/8/2023 Ca 3 A.610

84 NNTA2513 Ngữ pháp tiếng Anh 2 ĐH10NA 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.604

85 NNTA2524 Phiên dịch ĐH10NA 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 3 A.606

86 NNTA2520 Tiếng Anh kinh tế ĐH10NA 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 2 A.605

87 NNTA2515 Văn học Anh - Mỹ ĐH10NA 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 3 A.605

88 MSP203 Quy hoạch sử dụng không gian biển DH10QB 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.605

89 MTQM2504 Đánh giá tác động môi trường ĐH10QM 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 2 A.605

90 MTQM2515 Quy hoạch môi trường ĐH10QM 3 Tự Luận 1/8/2023 Ca 2 A.608

91 ĐCQT2551 Tài nguyên khoáng sản Việt Nam ĐH10QM 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 3 A.501

92 MTQM2528 Thanh tra và đền bù thiệt hại môi trường ĐH10QM 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.605

93 MTĐQ2521 Thông tin môi trường ĐH10QM 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 3 A.608

94 KTDL2512 Đạo đức nghề du lịch ĐH10QTDL 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 2 A.604

95 STT202 Du lịch bền vững ĐH10QTDL 3 Tự Luận 1/8/2023 Ca 3 A.603

96 KTDL2519 Du lịch sinh thái ĐH10QTDL 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.602

97 KTDL2621 Du lịch văn hóa Việt Nam ĐH10QTDL 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 3 A.602

98 TMG202 Marketing du lịch ĐH10QTDL 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 2 A.603

99 SMT202 Quản lý nhà nước về du lịch ĐH10QTDL 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 3 A.603
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100 KTDL2514 Quản trị điểm đến du lịch ĐH10QTDL 2 Tự Luận 3/8/2023 Ca 2 A.602

101 KTQU2616 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp ĐH10QTKD 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 3 A.610

102 KTQU2303 Hợp đồng kinh tế trong kinh doanh ĐH10QTKD 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 3 A.502

103 KTQU2525 Khởi sự và tái lập doanh nghiệp ĐH10QTKD 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 2 A.606

104 KTQU2589 Kỹ năng quản trị ĐH10QTKD 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.606

105 KTQU2527 Phân tích kinh doanh ĐH10QTKD 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 3 A.606

106 HRM203 Quản trị nguồn nhân lực ĐH10QTKD 3 Tự Luận 1/8/2023 Ca 2 A.610

107 KTQU2595 Quản trị sự thay đổi ĐH10QTKD 3 Tự Luận 3/8/2023 Ca 2 A.605

108 QĐQB104 Chính sách đất đai ĐH11BĐS 3 Tự Luận 1/8/2023 Ca 1 A.601

109 QĐQB125 Chính sách về doanh nghiệp và kinh doanh bất động sản ĐH11BĐS 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 4 A.601

110 QĐQB131 Quản lý nhà nước về bất động sản ĐH11BĐS 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 1 A.604

111 QĐCT107 Quản lý xây dựng ĐH11BĐS 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 4 A.602

112 QĐKQ112 Quy hoạch cảnh quan ĐH11BĐS 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 1 A.601

113 QĐQB132 Thống kê bất động sản ĐH11BĐS 2 Tự Luận 3/8/2023 Ca 4 A.602

114 QĐCT112 Tin học ứng dụng 1 ĐH11BĐS 3 Thực Hành 3/8/2023 Ca 4 A.904

115 LCTT101 Tư tưởng Hồ Chí Minh ĐH11BĐS 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 4 A.605

116 QĐCT111 Văn hoá và đạo đức kinh doanh ĐH11BĐS 2 Tự Luận 4/8/2023 Ca 1 A.601

117 CTKU108 Khai phá dữ liệu ĐH11C 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 1 A.604

118 CTKM104 Lập trình hướng đối tượng ĐH11C 3 Thực hành 1/8/2023 Ca 2 A.904

119 CTKM105 Mạng máy tính ĐH11C 3 Trắc nghiệm 2/8/2023 Ca 1 A.701

120 CTKU105 Phát triển hệ thống thông tin địa lý ĐH11C 3 Thực hành 31/7/2023 Ca 2 A.904

121 CTKM111 Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin ĐH11C 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 3 A.604
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122 CTKM110 Xử lý ảnh ĐH11C 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 3 A.605

123 KTKE104 Kế toán quản trị 1 ĐH11KE 3 Tự Luận 1/8/2023 Ca 1 A.603

124 KTKE102 Kế toán tài chính 1 ĐH11KE 3 Tự Luận 1/8/2023 Ca 4 A.602

125 LCLS101 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ĐH11KE 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 1 A.602

126 KTKT111 Lý thuyết kiểm toán ĐH11KE 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 4 A.602

127 KTKE107 Tiếng anh chuyên ngành ĐH11KE 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 1 A.602

128 LCPL106 Kỹ năng hành nghề luật ĐH11LA 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 1 A.602

129 LCLS101 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ĐH11LA 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 4 A.604

130 LCPL115 Luật Dân sự 2 ĐH11LA 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 1 A.603

131 LCPL112 Luật Hình sự 2 ĐH11LA 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 4 A.601

132 LCPL117 Luật Thương mại 1 ĐH11LA 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 1 A.601

133 LCPL119 Pháp luật phòng, chống tham nhũng ĐH11LA 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 4 A.601

134 NNTA150 Tiếng anh chuyên ngành ĐH11LA 3 Tự Luận 3/8/2023 Ca 1 A.601

135 KTKD101 Khởi sự kinh doanh ĐH11LQ 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 1 A.601

136 KTKH103 Kinh tế số ĐH11LQ 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 4 A.603

137 KTKH104 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh ĐH11LQ 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 1 A.604

138 KTKD109 Quản trị nguồn nhân lực ĐH11LQ 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 4 A.602

139 KTKH110 Tiếng anh chuyên ngành ĐH11LQ 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 1 A.603

140 LCTT101 Tư tưởng Hồ Chí Minh ĐH11LQ 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 4 A.605

141 MTĐQ114 Các phương pháp xử lý và phân tích mẫu môi trường ĐH11M 4 Thực hành 2/8/2023 Ca 1 C.501

142 MTCM112 Các quá trình sinh học trong công nghệ môi trường ĐH11M 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 4 A.601

143 MTCM118 Kỹ thuật xử lý nước cấp ĐH11M 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 1 A.601
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144 LCLS101 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ĐH11M 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 4 A.601

145 MTCM113 Thiêt bị truyền nhiệt và chuyển khối ĐH11M 3 Tự Luận 3/8/2023 Ca 1 A.601

146 MTĐQ117 Tiếng Anh chuyên ngành ĐH11M 3 Tự Luận 3/8/2023 Ca 4 A.601

147 LCLS101 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ĐH11MK 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 1 A.604

148 KTPT103 Marketing thương mại và dịch vụ ĐH11MK 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 4 A.604

149 KTKE101 Nguyên lý kế toán ĐH11MK 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 1 A.603

150 KTPT105 Quản trị Marketing ĐH11MK 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 4 A.603

151 KTPT109 Tâm lý và hành vi khách hàng ĐH11MK 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 1 A.602

152 KTKD106 Thương mại điện tử ĐH11MK 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 4 A.603

153 NNTA123 Đọc-Viết 4 ĐH11NA 4 Tự luận 1/8/2023 Ca 1 A.603

154 NNTA110 Kỹ năng thuyết trình ĐH11NA 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 4 A.602

155 LCLS101 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ĐH11NA 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 1 A.602

156 NNTA122 Nghe-Nói 4 ĐH11NA 4
Tự luận + Vấn 

đáp
2/8/2023 Ca 4 A.602

157 NNTA109 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học ĐH11NA 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 1 A.601

158 LCTT101 Tư tưởng Hồ Chí Minh ĐH11NA 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 4 A.605

159 QĐQB104 Chính sách đất đai ĐH11QĐ 3 Tự Luận 1/8/2023 Ca 1 A.601

160 QĐKQ104 Đánh giá đất ĐH11QĐ 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 4 A.601

161 QĐKQ106 Quy hoạch đô thị ĐH11QĐ 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 1 A.605

162 QĐKQ107 Quy hoạch sử dụng đất ĐH11QĐ 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 4 A.603

163 QĐKQ105 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội ĐH11QĐ 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 1 A.602

164 QĐKQ108 Sử dụng đất và kinh tế đất ĐH11QĐ 2 Tự Luận 3/8/2023 Ca 4 A.602

165 QĐQB102 Tiếng Anh chuyên ngành ĐH11QĐ 3 Tự Luận 3/8/2023 Ca 1 A.601
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166 LCTT101 Tư tưởng Hồ Chí Minh ĐH11QĐ 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 4 A.605

167 MTQT113 Điều tra đánh giá đa dạng sinh học ĐH11QM 3 Tự Luận 1/8/2023 Ca 1 A.602

168 MTQT114 Kỹ năng nghiên cứu tài nguyên và môi trường ĐH11QM 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 4 A.602

169 LCLS101 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ĐH11QM 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 1 A.602

170 MTĐQ112 Quan trắc và phân tích môi trường ĐH11QM 3 Thực hành 2/8/2023 Ca 4 C.501

171 MTQT115 Tiếng Anh chuyên ngành ĐH11QM 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 1 A.603

172 MTQM111 Tin học ứng dụng ĐH11QM 3 Thực hành 31/7/2023 Ca 4 A.904

173 LCML103 Chủ nghĩa xã hội khoa học ĐH11QTDL 2 Tự luận 1/8/2023 Ca 1 A.602

174 LCML102 Kinh tế chính trị Mác-Lênin ĐH11QTDL 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 4 A.601

175 KTKH104 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh ĐH11QTDL 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 1 A.604

176 KTDL106 Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp lữ hành ĐH11QTDL 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 4 A.603

177 KTDL117 Tâm lý khách hàng du lịch ĐH11QTDL 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 1 A.602

178 KTDL104 Tiếng anh chuyên ngành ĐH11QTDL 3 Tự Luận 3/8/2023 Ca 1 A.602

179 LCTT101 Tư tưởng Hồ Chí Minh ĐH11QTDL 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 4 A.605

180 KTKD110 Hệ thống thông tin quản lý ĐH11QTKD 2 Tự luận 1/8/2023 Ca 1 A.603

181 LCLS101 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ĐH11QTKD 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 4 A.603

182 KTKD118 Quản trị doanh nghiệp ĐH11QTKD 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 1 A.603

183 KTKD120 Quản trị dự án đầu tư ĐH11QTKD 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 4 A.603

184 KTKT103 Quản trị tài chính ĐH11QTKD 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 4 A.601

185 KTDL138 Quản trị buồng khách sạn ĐH11QTKS 3 Tự Luận 1/8/2023 Ca 1 A.604

186 KTDL146 Quản trị dịch vụ khách sạn, nhà hàng ĐH11QTKS 3 Tự Luận 1/8/2023 Ca 4 A.604

187 KTDL148 Quản trị tiền sảnh khách sạn ĐH11QTKS 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 1 A.605
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188 KTDL139 Tiếng Anh chuyên ngành ĐH11QTKS 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 4 A.603

189 LCTT101 Tư tưởng Hồ Chí Minh ĐH11QTKS 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 4 A.605

190 BDKH2829 Biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế- xã hội ĐH9BK 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 2 A.610

191 BDKH2831
Các biểu hiện của biến đổi khí hậu ở vùng núi và vùng ven biển 

Việt Nam
ĐH9BK 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.610

192 BDKH2830 Tác động của biến đổi khí hậu đối với vỏ cảnh quan ĐH9BK 2 Tự Luận 3/8/2023 Ca 2 A.606

193 CTKH2828 Phát triển ứng dụng với WCF ĐH9C 3 Thực hành 2/8/2023 Ca 1 A.904

194 CTKH2829 Tính toán mềm ĐH9C 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 2 A.610

195 KTKE2819 Hệ thống chuẩn mực kế toán ĐH9KE 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.608

196 KTKE2820 Mô phỏng nghiệp vụ kế toán ĐH9KE 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 2 A.608

197 KTKN2805 Hệ thống chuẩn mực kiểm toán ĐH9KN 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.610

198 KTKN2806 Mô phỏng nghiệp vụ kiểm toán ĐH9KN 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 2 A.608

199 EEM204 Phân tích tổng hợp trong kinh tế môi trường ĐH9KTTN 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.610

200 KTTM2840 Phân tích tổng hợp trong kinh tế tài nguyên ĐH9KTTN 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 2 A.610

201 QĐKQ114 Bảo vệ tài nguyên đất ĐH9QĐ 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.606

202 QĐCT109 Công nghệ chuyển đổi số trong quản lý đất đai ĐH9QĐ 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 2 A.606

203 QĐQB123 Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ĐH9QĐ 2 Tự Luận 3/8/2023 Ca 2 A.605

204 MTQM2829 Đánh giá vòng đời sản phẩm ĐH9QM 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.608

205 ĐCQT2851 Lập các báo cáo trong hoạt động khoáng sản ĐH9QM 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 2 A.608

206 MTQT2824
Phân tích, đánh giá thực thi chính sách trong bảo tồn đa dạng sinh 

học
ĐH9QM 2 Tự Luận 3/8/2023 Ca 2 A.606

207 SMN204 Quản trị chiến lược ĐH9QTDL 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.610

208 RTB204 Tài nguyên và kinh doanh du lịch ĐH9QTDL 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 2 A.610

209 KTQU2835 Đầu tư và tài chính bất động sản ĐH9QTKD 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 2 A.608



11

STT Mã học phần  Tên học phần Lớp Số TC Hình thức thi Ngày thi Ca thi Phòng thi

210 KTQU2835 Đầu tư và tài chính bất động sản ĐH9QTKD 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 2 A.608

211 KTQU2836 Quản trị doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ĐH9QTKD 3 Tự Luận 3/8/2023 Ca 2 A.606

212 QĐĐC2505 Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 2 (*) ĐH10QĐ 3 Thực hành 1/8/2023 Ca 4 A.904

213 QĐKĐ2409 Quy hoạch đô thị ĐH10QĐ 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 3 A.510

214 QĐQN2608 Định giá đất ĐH10QĐ 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 1 A.510

215 QĐĐC2302 Lập và quản lý dự án đầu tư trong lĩnh vực đất đai ĐH10QĐ 2 Tự luận 2/8/2023 Ca 4 A.510

216 NNTA2554 Tiếng Anh chuyên ngành ĐH10QĐ 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 1 A.510

217 QĐQN2609 Tài chính đất đai ĐH10QĐ 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 4 A.510

218 QĐQN2504 Giao đất ĐH10QĐ 2 Tự Luận 3/8/2023 Ca 1 A.510

219 LTPL2101 Pháp luật đại cương ĐH10TĐ 2 Trắc nghiệm 1/8/2023 Ca 3 A.701

220 TBAB2504 Cơ sở dữ liệu địa lý ĐH10TĐ 3 Tự Luận 1/8/2023 Ca 1 A.601

221 TBTC2300 Kỹ năng tìm kiếm việc làm ngành Trắc địa Bản đồ  ĐH10TĐ 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 4 A.601

222 TBTĐ2506 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa ĐH10TĐ 2 Tự Luận 2/8/2023 Ca 1 A.601

223 TBTC2505 Trắc địa công trình giao thông - thủy lợi ĐH10TĐ 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 4 A.601

224 TBAB2507
Ứng dụng viễn thám trong giám sát tài nguyên và môi 

trường
ĐH10TĐ 4 Tự Luận 31/7/2023 Ca 1 A.601

225 MTQM156 Chính sách tài nguyên và Môi trường ĐH11KTTN 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 1 A.604

226 MTCM162 Định mức kinh tế kỹ thuật ĐH11KTTN 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 4 A.604

227 MTQM158 Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm ĐH11KTTN 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 1 A.604

228 MTQM157 Kinh tế tuần hoàn ĐH11KTTN 3 Tự Luận 2/8/2023 Ca 4 A.604

229 MTQT158 Lượng giá kinh tế tài nguyên và môi trường ĐH11KTTN 3 Tự Luận 31/7/2023 Ca 1 A.604

230 MTQT159 Thuế và phí tài nguyên ĐH11KTTN 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 4 A.604

231 TBTĐ107 Địa chính đại cương ĐH11TĐ 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 1 A.604
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232 TBBV103 Hệ thống thông tin địa lý ĐH11TĐ 2 Tự Luận 1/8/2023 Ca 4 A.604

233 LCTT101 Tư tưởng Hồ Chí Minh ĐH11TĐ 2 Tự Luận 31/7/2023 Ca 4 A.605

234 TBTĐ105 Trắc địa cao cấp đại cương ĐH11TĐ 4 Trắc nghiệm 2/8/2023 Ca 4 A.701

235 TBTĐ106 Xử lý số liệu trắc địa ĐH11TĐ 4 Tự Luận 2/8/2023 Ca 1 A.605

236 MT.330
Công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng đường, bánh, 

kẹo
ĐH10ĐA 2 Thực hành 1/8/2023 Ca 1 C.508

237 MT.329 Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng sữa ĐH10ĐA 2 Thực hành 1/8/2023 Ca 3 C.501

238 MT.332
Công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng nước chấm, gia 

vị
ĐH10ĐA 2 Vấn đáp 4/8/2023 Ca 1 A.601

239 MT.328
Công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng rượu, bia, nước 

giải khát
ĐH10ĐA 2 Thực hành 2/8/2023 Ca 1 C.501

240 MT.331 Công nghệ sơ chế và bảo quản sau thu hoạch ĐH10ĐA 2 Thực hành 2/8/2023 Ca 3 C.501

241 MT.326 Sản xuất sạch hơn trong chế biến thực phẩm ĐH10ĐA 1 Tự luận 3/8/2023 Ca 1 A.601

242 MT.333 Truyền thông GD an toàn VSTP ĐH10ĐA 2 Tự luận 3/8/2023 Ca 3 A.601
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